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NỢ CÁC KHOẢN THU KỲ 2/2022-2023

1 17021199 Nguyễn Hoài Nam ĐHCQ CHUẨN 0 11.489.000 0 11.489.000

2 17021153 Đặng Minh Hoàng ĐHCQ CHUẨN 0 9.323.000 0 9.323.000

3 21021183 Hoàng Minh Hiếu ĐHCQ CHUẨN 0 8.379.000 0 8.379.000

4 17020756 Hoàng Đình Hoan ĐHCQ CHUẨN 5.505.000 2.370.000 0 7.875.000

5 21021220 Nguyễn Tuấn Nhật ĐHCQ CHUẨN 0 7.694.000 0 7.694.000

6 21021158 Kiều Ngọc Cương ĐHCQ CHUẨN 0 7.538.000 0 7.538.000

7 19020901 Phan Xuân Đức ĐHCQ CHUẨN 0 7.251.000 0 7.251.000

8 21020958 Vũ Minh Công ĐHCQ CHUẨN 0 6.856.000 0 6.856.000

9 19020221 Nguyễn Lương Bằng ĐHCQ CHUẨN 0 7.875.000 1.500.000 6.375.000

10 21021186 Phan Huy Hoàng ĐHCQ CHUẨN 0 7.694.000 1.500.000 6.194.000

11 21020812 Lê Thành Đại ĐHCQ CHUẨN 0 7.590.000 1.680.000 5.910.000

12 22027180 Trần Mạnh Đức ĐHCQ CHUẨN 0 1.290.000 -4.065.000 5.355.000

13 22027181 Lê Trung Hồng Quân ĐHCQ CHUẨN 0 1.290.000 -4.065.000 5.355.000

14 22027182 Phạm Hồng Quân ĐHCQ CHUẨN 0 1.290.000 -4.065.000 5.355.000

15 20020972 Nguyễn Văn Dũng ĐHCQ CHUẨN 0 4.890.000 0 4.890.000

16 17020735 Nguyễn Quang Hiệp ĐHCQ CHUẨN 0 4.728.000 0 4.728.000

17 20020547 Hà Văn Mạnh ĐHCQ CHUẨN 718.200 3.780.000 0 4.498.200

18 18020005 Nguyễn Thanh Bình ĐHCQ CHUẨN 0 4.471.000 0 4.471.000

19 20020781 Vũ Minh Đức ĐHCQ CHUẨN 0 4.471.000 0 4.471.000

20 21021450 Nguyễn Quang Tùng ĐHCQ CHUẨN 0 3.758.000 0 3.758.000

21 18021239 Nguyễn Hữu Thông ĐHCQ CHUẨN 0 3.682.000 0 3.682.000

22 17020626 Nguyễn Cao Cường ĐHCQ CHUẨN 0 3.633.000 0 3.633.000

23 19021142 Nguyễn Quang Anh ĐHCQ CHUẨN 0 5.104.000 1.500.000 3.604.000

24 18020714 Lê Bỉnh Khiêm ĐHCQ CHUẨN 3.670.000 2.630.000 2.835.000 3.465.000

25 18021004 Nguyễn Minh Phú ĐHCQ CHUẨN 0 3.419.000 0 3.419.000

26 19020893 Phạm Tuấn Đạt ĐHCQ CHUẨN 0 4.890.000 1.500.000 3.390.000

27 18020708 Lê Đình Khánh ĐHCQ CHUẨN 0 3.214.000 0 3.214.000

29 17020578 Nguyễn Hữu Nam Anh ĐHCQ CHUẨN 0 2.942.000 0 2.942.000

30 19021563 Trịnh Duy Linh ĐHCQ CHUẨN 1.101.000 2.844.000 1.200.000 2.745.000

31 18020377 Hoàng Trung Dũng ĐHCQ CHUẨN 3.670.000 2.630.000 3.670.000 2.630.000

32 19020835 Phạm Đức Kiên ĐHCQ CHUẨN 0 4.104.000 1.500.000 2.604.000

33 18020185 Trần Việt Bắc ĐHCQ CHUẨN 0 2.474.000 0 2.474.000

34 18020456 Phạm Xuân Hanh ĐHCQ CHUẨN 0 2.422.000 0 2.422.000

35 18021356 Phí Văn Tuân ĐHCQ CHUẨN 0 2.318.000 0 2.318.000

36 17020698 Nguyễn Tiến Đức ĐHCQ CHUẨN 0 2.205.000 0 2.205.000

37 17020747 Nguyễn Phương Hiếu ĐHCQ CHUẨN 0 2.205.000 0 2.205.000

38 18021003 Nguyễn Viết Nam Phong ĐHCQ CHUẨN 0 1.997.000 0 1.997.000

39 21020400 Tạ Xuân Tùng ĐHCQ CHUẨN 0 1.868.000 0 1.868.000

40 18021079 Nguyễn Ngọc Sơn ĐHCQ CHUẨN 0 1.841.000 0 1.841.000

41 18020784 Nguyễn Xuân Lộc ĐHCQ CHUẨN 0 1.789.000 0 1.789.000

42 20020062 Trần Quý Nhất ĐHCQ CHUẨN 0 1.642.000 0 1.642.000

43 21020809 Nguyễn Đức Duy ĐHCQ CHUẨN 0 7.960.000 6.460.000 1.500.000

45 19020031 Lê Hoàng Anh ĐHCQ CHUẨN 220 1.373.000 0 1.373.220

46 19020076 Đỗ Hồng Hà ĐHCQ CHUẨN 0 2.838.000 1.500.000 1.338.000

47 19020361 Nguyễn Hữu Mạnh ĐHCQ CHUẨN 0 1.162.000 0 1.162.000
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49 18021164 Tạ Minh Thắng ĐHCQ CHUẨN 0 795.000 0 795.000

50 18020847 Phạm Văn Long ĐHCQ CHUẨN 0 584.000 0 584.000

51 20021066 Cao Cự Toàn ĐHCQ CHUẨN 0 3.526.000 3.200.000 326.000

52 18020287 Nguyễn Tiến Đạt ĐHCQ CHUẨN 0 315.000 0 315.000

53 20020980 Nguyễn Văn Đạt ĐHCQ CHUẨN -395.000 4.260.000 3.600.000 265.000

54 16021526 Lê Văn Tiến ĐHCQ CHUẨN 0 263.000 0 263.000

58 21025105 Nguyễn Văn Thắng CAO HỌC 0 10.713.000 0 10.713.000

59 21025013 Trần Công Minh CAO HỌC 0 7.425.000 0 7.425.000

60 21025063 Nguyễn Trọng Lâm CAO HỌC 0 7.425.000 0 7.425.000

61 21025121 Nguyễn Khánh Duy CAO HỌC 0 7.425.000 0 7.425.000

62 20025040 Nguyễn Thành Trung CAO HỌC 0 3.915.000 0 3.915.000

63 20025017 Nguyễn Đình Dũng CAO HỌC 0 2.208.000 0 2.208.000

64 20028011 Nguyễn Minh Thuận NCS 16.875.000 12.375.000 0 29.250.000

65 18028001 Nguyễn Minh Hải NCS 8.437.500 6.187.500 0 14.625.000

66 19028009 Đào Mạnh Hiệp NCS 8.437.500 6.187.500 0 14.625.000

67 20028004 Võ Văn Hoàng NCS 16.875.000 12.375.000 16.875.000 12.375.000

68 21028007 Hoàng Tiến Quang NCS 0 12.375.000 0 12.375.000

69 18028003 Lê Kim Thư NCS 0 7.312.500 0 7.312.500

70 19028005 Trần Việt Khoa NCS 0 6.187.500 0 6.187.500

71 20028016 Nguyễn Đăng Cơ NCS 0 12.375.000 7.000.000 5.375.000

72 19021291 Dương Việt Hùng CLC TT23 0 25.500.000 0 25.500.000

73 19021338 Hà Phương Nam CLC TT23 0 21.500.000 0 21.500.000

74 22025544 Lã Anh Tú CLC TT23 0 19.900.000 0 19.900.000

75 19021119 Phạm Minh Tiến CLC TT23 0 17.500.000 0 17.500.000

76 19021227 Nguyễn Duy Cao CLC TT23 0 17.500.000 0 17.500.000

77 20021485 Lê Tuấn Anh CLC TT23 0 17.500.000 0 17.500.000

78 22024576 Đào Nguyên Hải CLC TT23 0 17.500.000 0 17.500.000

81 19021070 Nguyễn Trung Kiên CLC TT23 -1.180 23.100.000 7.000.000 16.098.820

82 17021225 Trình Đức Duy CLC TT23 0 10.500.000 0 10.500.000

83 22024563 Lê Xuân Tùng CLC TT23 0 17.500.000 7.000.000 10.500.000

84 17020528 Bùi Đức Minh CLC TT23 0 9.100.000 0 9.100.000

85 18020696 Đặng Quốc Khánh CLC TT23 0 7.000.000 0 7.000.000

86 18020992 Nguyễn Thế Phan CLC TT23 0 7.000.000 0 7.000.000

87 18021222 Nguyễn Xương Thìn CLC TT23 0 7.000.000 0 7.000.000

88 18020690 Đào Ngọc Khánh CLC TT23 0 2.800.000 0 2.800.000

89 17021309 Trần Hải Nam CLC TT23 0 2.100.000 0 2.100.000

90 18020638 Nguyễn Tiến Hoàng Huy CLC TT23 0 2.100.000 0 2.100.000

91 18020844 Phạm Đào Hoàng Long CLC TT23 0 2.100.000 0 2.100.000

92 18021433 Phạm Dương Vũ CLC TT23 0 2.100.000 0 2.100.000

NỢ CÁC KHOẢN THU KỲ TRƯỚC

1 19020398 Bùi Quang Quân ĐHCQ CHUẨN 8.808.000 -1.248.000 0 7.560.000

2 17020828 Nguyễn Đình Khải ĐHCQ CHUẨN 7.707.000 -1.092.000 0 6.615.000

3 17020185 Trần Tuấn Anh ĐHCQ CHUẨN 6.300.000 0 0 6.300.000

4 19020313 Trần Văn Hùng ĐHCQ CHUẨN 7.340.000 -1.040.000 0 6.300.000

5 20021226 Nguyễn Đức Duy ĐHCQ CHUẨN 7.340.000 -1.040.000 0 6.300.000

6 18021200 Quyền Đình Thạo ĐHCQ CHUẨN 6.972.220 -988.000 0 5.984.220

7 17020367 Ngô Viết Mạnh ĐHCQ CHUẨN 5.670.000 0 0 5.670.000
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8 19021164 Nguyễn Mạnh Hùng ĐHCQ CHUẨN 6.606.000 -936.000 0 5.670.000

9 18020797 Nguyễn Đình Long ĐHCQ CHUẨN 5.355.000 0 0 5.355.000

10 20021012 Nguyễn Ngọc Kỷ ĐHCQ CHUẨN 5.355.000 0 0 5.355.000

11 18021154 Phạm Văn Thắng ĐHCQ CHUẨN 6.239.000 -884.000 0 5.355.000

12 19020494 Trần Nam Anh ĐHCQ CHUẨN 6.239.000 -884.000 0 5.355.000

13 20020345 Vi Văn Cường ĐHCQ CHUẨN 6.239.000 -884.000 0 5.355.000

14 21021139 Nguyễn Xuân Tùng ĐHCQ CHUẨN 6.239.000 -884.000 0 5.355.000

15 18020627 Bùi Ngọc Hữu ĐHCQ CHUẨN 5.087.050 0 0 5.087.050

16 20021030 Nguyễn Trọng Phú ĐHCQ CHUẨN 5.504.220 -780.000 0 4.724.220

17 17020834 Nguyễn Công Khánh ĐHCQ CHUẨN 4.771.000 -676.000 0 4.095.000

18 18020045 Nguyễn Văn Ngọc ĐHCQ CHUẨN 4.771.000 -676.000 0 4.095.000

19 18020749 Đỗ Xuân Lâm ĐHCQ CHUẨN 4.771.000 -676.000 0 4.095.000

20 17020261 Nguyễn Huy Dư ĐHCQ CHUẨN 3.780.000 0 0 3.780.000

21 17020913 Nguyễn Sỹ Nam ĐHCQ CHUẨN 3.591.000 0 0 3.591.000

22 18020404 Cao Ngọc Dương ĐHCQ CHUẨN 3.670.000 -520.000 0 3.150.000

23 17020221 Vũ Tấn Thành ĐHCQ CHUẨN 2.992.500 0 0 2.992.500

24 17021174 Phan Hữu Hưng ĐHCQ CHUẨN 2.992.500 0 0 2.992.500

25 17021150 Trần Thành Công ĐHCQ CHUẨN 2.835.000 0 0 2.835.000

26 17021131 Cao Thế Vinh ĐHCQ CHUẨN 3.303.000 -468.000 0 2.835.000

27 17021152 Lê Hữu Đạt ĐHCQ CHUẨN 3.303.000 -468.000 0 2.835.000

28 19020989 Vũ Xuân Trường ĐHCQ CHUẨN 3.278.000 -468.000 0 2.810.000

29 17020779 Lê Viết Hoành ĐHCQ CHUẨN 2.693.250 0 0 2.693.250

30 20020976 Vũ Xuân Dương ĐHCQ CHUẨN 3.005.000 -780.000 0 2.225.000

31 17020480 Hoàng Đức Hùng ĐHCQ CHUẨN 2.569.000 -364.000 0 2.205.000

32 20020508 Tẩn Minh Xuân ĐHCQ CHUẨN 2.202.000 -312.000 0 1.890.000

33 20021225 Phạm Khả Chiến ĐHCQ CHUẨN 2.202.000 -312.000 0 1.890.000

34 17021173 Lê Quang Hưng ĐHCQ CHUẨN 1.835.000 -260.000 0 1.575.000

35 17020184 Nguyễn Mạnh Hưng ĐHCQ CHUẨN 1.260.000 0 0 1.260.000

36 17020836 Tăng Ngọc Khánh ĐHCQ CHUẨN 1.260.000 0 0 1.260.000

37 18020019 Thái Phi Hoàng ĐHCQ CHUẨN 1.468.000 -208.000 0 1.260.000

38 18020531 Phạm Văn Hoan ĐHCQ CHUẨN 1.468.000 -208.000 0 1.260.000

39 18020261 Nguyễn Cao Cường ĐHCQ CHUẨN 1.537.000 -572.000 0 965.000

40 17021437 Trịnh Xuân Quỳnh ĐHCQ CHUẨN 1.101.000 -156.000 0 945.000

41 17021035 Trần Ngọc Thắng ĐHCQ CHUẨN 367.000 -52.000 0 315.000

42 15021142 Trần Thanh Tùng ĐHCQ CHUẨN 299.250 0 0 299.250

47 22025099 Nguyễn Thành Nhân CAO HỌC 90.000.000 0 0 90.000.000

48 19025018 Trần Tuấn Minh CAO HỌC 8.775.000 0 0 8.775.000

49 19025019 Nguyễn Công Thao CAO HỌC 8.775.000 0 0 8.775.000

50 19025032 Lương Thị Kim Thoa CAO HỌC 8.775.000 0 0 8.775.000

51 21025053 Nguyễn Minh Dương CAO HỌC 10.125.000 -1.350.000 0 8.775.000

52 21025062 Hoàng Giang CAO HỌC 10.125.000 -1.350.000 0 8.775.000

53 21025104 Phùng Đức Minh CAO HỌC 10.125.000 -1.350.000 0 8.775.000

55 20025003 Nguyễn Giang Tuấn CAO HỌC 8.100.000 -1.080.000 0 7.020.000

56 20025048 Vũ Tuấn Hưng CAO HỌC 8.100.000 -1.080.000 0 7.020.000

57 20025006 Phạm Thu Hiền CAO HỌC 1.755.000 0 0 1.755.000

58 20025028 Vũ Thái Linh CAO HỌC 1.755.000 0 0 1.755.000

59 21021359 Trần Ngọc Anh Quân CLC TT23 17.499.090 0 0 17.499.090

60 17021248 Trần Đức Hiếu CLC TT23 15.000.000 0 0 15.000.000



STT Mã SV Họ và tên hệ
Nợ các kỳ 

trước

Các khoản 

nộp K2/22-
Đã nộp Chưa nộp

61 17021360 Đinh Bảo Vương CLC TT23 7.000.000 0 0 7.000.000

62 18020991 Nguyễn Đình Phan CLC TT23 7.000.000 0 0 7.000.000

63 17021222 Nguyễn Tuấn Duy CLC TT23 2.100.000 0 0 2.100.000

64 18020130 Đinh Tiến Anh CLC TT23 2.100.000 0 0 2.100.000



 








